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Câu 1:  Trong sơ đồ khối của một máy thu thanh vô tuyến đơn giản, không có bộ phận nào dưới đây?

A.  Mạch tách sóng.
B.  Mạch biến điệu.
C.  Mạch chọn sóng.
D.  Loa.
Câu 2:  Tại một nơi có từ trường biến thiên theo thời gian thì tại nơi đó xuất hiện

A.  điện trường cảm ứng. B.  từ trường đều.
C.  điện trường xoáy.    
D.  điện trường đều.
Câu 3:  Tính chất nổi bật nhất của tia X là


A.  tác dụng nhiệt mạnh.
B.  làm đen kính ảnh.

C.  tính đâm xuyên mạnh.
D.  làm phát quang một số chất. 
Câu 4:  Với h là hằng số Plăng và ε là năng lượng của mỗi phôtôn trong chùm sáng đơn sắc có tần số f. Hệ thức nào dưới đây đúng?
A.  f = ε/h.
B.  f = ε2/h.
C.  f = εh.
D.  f = ε2h.
Câu 5:  Tia tử ngoại không có công dụng nào dưới đây?


A.  Dò tìm các vết nứt trên bề mặt các vật bằng kim loại. B.  Tiệt trùng thực phẩm trước khi đóng gói.

C.  Nghiên cứu cấu trúc vật rắn.



D.  Tiệt trùng các dụng cụ phẩu thuật.
Câu 6:  Dao động điện từ trong một mạch LC lí tưởng có tần số góc là ω. Biết điện tích cực đại trên bản tụ là Q0 (ω và Q0 đều dương). Cường độ dòng điện cực đại trong mạch được tính bằng

A.  Q0/ω.
B.  ω/Q0. 
C.  ω2/Q0. 
D.   ωQ0.
Câu 7:  Nguồn phát ra quang phổ vạch phát xạ là 

A.  các chất rắn hoặc khí có áp suất lớn khi bị kích thích.

B.  các chất lỏng hoặc khí có áp suất lớn khi bị kích thích.

C.  các chất rắn, lỏng hoặc khí có áp suất lớn khi bị kích thích.

D.  các chất  khí có áp suất thấp khi bị kích thích.
Câu 8:  Trong chân không, sóng điện từ truyền đi với tốc độ xấp xỉ bằng

A.  3.108 cm/s.
B.  3.108 m/s.
C.  3.108 km/s.
D.  3.108 dm/s.
Câu 9:  Hãy chọn câu sai_ Hạt nhân 
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A. số proton bằng 3.
B. số nơtron bằng 4.
C. số nuclon bằng 7.
D.  số khối  bằng 10.
Câu 10:  Một chùm sáng phức tạp bị phân tách thành các chùm sáng đơn sắc khi truyền qua lăng kính được gọi là hiện tượng

A.  nhiễu xạ ánh sáng. B.  tổng hợp ánh sáng đơn sắc.
C.  giao thoa ánh sáng.   D.  tán sắc ánh sáng.
Câu 11:  Trong nguyên tử hiđrô, khi êlectrôn chuyển từ quỹ đạo M có mức năng lượng EM về quỹ đạo K có mức năng lượng EK thì nguyên tử phát ra một phôtôn có năng lượng đúng bằng


A.  EM – EK. 
B.  EK.
C.  EM + EK.
D.  EM.
Câu 12:  Thực hiện thí nghiệm Y-âng bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ. Khoảng cách giữa hai khe hẹp là a, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe hẹp đến màn quan sát là D. Nếu khoảng cách giữa hai vân sáng liền kề là i thì hệ thức nào dưới đây đúng?
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Câu 13:  Chất nào dưới đây là chất quang dẫn?


A.  Na.
B.  Pb.
C.  Zn.
D.  Si.
Câu 14:  Hạt nhân 
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có số prôtôn là
A.  13.

B.  4.

C.  5.

D.  9.
Câu 15:  Sử dụng tia hồng ngoại để sấy khô các vỏ xe ôtô sau khi sơn là dựa vào tính chất nào của tia hồng ngoại? 

A.  Biến điệu được như sóng điện từ cao tần.
   B.  Khúc xạ được như ánh sáng.

C.  Gây ra một số phản ứng hóa học.

   D.  Tác dụng nhiệt mạnh.
Câu 16:  Thực hiện thí nghiệm Y-âng bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ. Khoảng cách giữa hai khe hẹp là a, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe hẹp đến màn quan sát là D. Vân sáng bậc 5 cách vân sáng trung tâm một đoạn
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Câu 17:  Trong nguyên tử hiđrô, r0 là bán kính Bo. Khi êlectrôn đang chuyển động trên quỹ đạo P thì bán kính quỹ đạo là


A.  6r0.
B.  25r0.
C.  36r0.
D.  5r0.
Câu 18:  Thực hiện thí nghiệm Y-âng bằng ánh sáng đơn sắc có màu lam thì vân sáng trung tâm có màu

A.  lam.
B.  vàng.
C.  cam.
D.  chàm.
Câu 19:  Một mạch LC lí tưởng có C = 160 pF và L = 2 mH thì dao động điện từ của mạch có chu kì xấp xỉ bằng

A.  1,1.10-4 s.
B.  1,123. 102 s.
C.  3,6.10-6 s.
D.  3,6.10-3 s.
Câu 20:  Cầu vồng bảy sắc được giải thích bằng hiện tượng

A.  giao thoa ánh sáng trắng.
B.  quang điện trong.

C.  nhiễu xạ ánh sáng.
D.  tán sắc ánh sáng trắng.
Câu 21:  Nếu tăng bước sóng của ánh sáng kích thích chiếu vào một tấm kim loại lên 4 lần thì công thoát của tấm kim loại đó 


A.  không đổi.
B.  giảm 8 lần.
C.  tăng 4 lần.
D.  giảm 4 lần.
Câu 22:  Hạt nhân 
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A.  142.
B.  326.
C.  234.
D.  92.
Câu 23:  Một tấm kim loại có công thoát 5,68.10-19J thì có giới hạn quang điện xấp xỉ là


A.  0,175 μm.
B.  0,35 μm.
C.  3,5.10-7 mm.
D.  3,5.10-7 μm.
Câu 24:  Sóng điện từ có bước sóng 84 m thuộc loại sóng

A.  ngắn.
B.  cực ngắn.
C.  dài.
D.  trung.
Câu 25:  Thực hiện thí nghiệm Y-âng bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,65 μm. Hai khe hẹp cách nhau 2 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe hẹp đến màn quan sát là 1,2 m. Trên màn quan sát, xét 9 vân tối liền kề, khoảng cách giữa 2 vân tối ngoài cùng là

A.  3,9 mm.
B.  4,29 mm.
C.  3,12 mm.
D.  3,51 mm.
Câu 26:  Một mạch LC lí tưởng có C = 5 nF và L = 0,2 mH. Biết điện áp cực đại giữa hai bản tụ là 6 V. Khi điện áp giữa hai bản tụ là 3 V thì cường độ dòng điện trong mạch có độ lớn xấp xỉ là

A.  0,013 A.
B.  0,039 A.
C.  0,026 A.
D.  0,015 A.
Câu 27:  Trong nguyên tử hiđrô, khi nguyên tử chuyển từ trạng thái có năng lương 
[image: image12.wmf]m

E

 về trạng thái có năng lượng 
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 thấp hơn thì nguyên tử phát ra phôtôn có bước sóng λ. Hệ thức nào dưới đây đúng?
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Câu 28:  Thực hiện thí nghiệm Y-âng bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,6 μm. Hai khe hẹp cách nhau 2 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe hẹp đến màn quan sát là 1,2 m. Trên màn quan sát, vân sáng bậc 5 và vân tối thứ 6 ở khác phía so với vân sáng trung tâm cách nhau 

A.  0,18 mm.
B.  1,8 mm.
C.  1,98 mm.
D.  3,78 mm.
Câu 29:  Tiến hành thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng bằng nguồn sáng phát ra ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ (380nm < λ < 760nm). Khoảng cách giữa hai khe là 1 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát 1 m. Trên màn quan sát, hai điểm A và B là hai vị trí hai vân sáng đối xứng với nhau qua vân sáng trung tâm, C cũng là vị trí vân sáng. Biết A, B, C cùng nằm trên một đường thẳng vuông góc với các vân giao thoa; AB = 6,6 mm và BC = 4,4 mm. Số vân sáng trong đoạn BC (kể cả các vân sáng tại B và C) là

A.  13.
B.  9.
C.  7.
D.  11.
Câu 30:  Tích điện cho một tụ điện có điện dung C đến khi điện tích trên một bản đạt cực đại Q0  (Q0 > 0 và được tính bằng đơn vị Cu-lông) rồi nối tụ với một cuộn cảm thuần có hệ số tự cảm L thay đổi được để tạo thành mạch dao động LC lí tưởng. Điều chỉnh L = L1 thì cường độ dòng điện cực đại trong mạch là 20 mA. Điều chỉnh L = L2 thì cường độ dòng điện cực đại trong mạch là 25 mA. Điều chỉnh L = 3L1 + 8L2 thì chu kì dao động điện từ của mạch là T (tính bằng giây). T xấp xỉ bằng

A.  0,9Q0.
B.  895,2Q0.
C.  242,1Q0. 
D.  0,024Q0. 
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Câu 1:  Tại một nơi có từ trường biến thiên theo thời gian thì tại nơi đó xuất hiện


A.  từ trường đều.
B.  điện trường xoáy.
C.  điện trường cảm ứng.
D.  điện trường đều.

Câu 2:  Trong chân không, sóng điện từ truyền đi với tốc độ xấp xỉ bằng


A.  3.108 dm/s.

B.  3.108 m/s.

C.  3.108 cm/s.

D.  3.108 km/s.

Câu 3:  Ở trạng thái nghỉ, một hạt nhân có khối lượng m0. Khi chuyển động với tốc độ v, hạt nhân đó có khối lượng m. Với c là tốc độ ánh sáng trong chân không thì hệ thức nào dưới đây đúng?
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Câu 4:  Hạt nhân 
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có số prôtôn là  
A.  3.

B.  10.

C.  7.

D.  4.

Câu 5:  Tia tử ngoại không có công dụng nào dưới đây?


A.  Dò tìm các vết nứt trên bề mặt các vật bằng kim loại.
B.  Tiệt trùng các dụng cụ phẩu thuật.

C.  Nghiên cứu cấu trúc vật rắn.


D.  Tiệt trùng thực phẩm trước khi đóng gói.
Câu 6:  Nguồn phát ra quang phổ liên tục là 


A.  các chất rắn hoặc khí có áp suất thấp khi bị kích thích.


B.  các chất rắn, lỏng hoặc khí có áp suất lớn khi bị kích thích.


C.  các chất lỏng hoặc khí có áp suất thấp khi bị kích thích.


D.  các chất  khí có áp suất thấp khi bị kích thích.

Câu 7:  Trong mạch dao động LC lí tưởng, tần số góc của dao động điện từ là
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Câu 8:  Tính chất nổi bật nhất của tia X là


A.  tính đâm xuyên mạnh.


B.  tác dụng nhiệt mạnh.

C.  làm phát quang một số chất. 


D.  làm đen kính ảnh.
Câu 9:  Chất nào dưới đây là chất quang dẫn?


A.  Al.


B.  Si.


C.  Fe.



D.  Cu.

Câu 10:  Sử dụng tia hồng ngoại để sấy khô các vỏ xe ôtô sau khi sơn là dựa vào tính chất nào của tia hồng ngoại? 


A.  Biến điệu được như sóng điện từ cao tần.
B.  Gây ra một số phản ứng hóa học.

C.  Tác dụng nhiệt mạnh. 


D.  Khúc xạ được như ánh sáng.
Câu 11:  Với h là hằng số Plăng, năng lượng của mỗi phôtôn trong chùm sáng đơn sắc có tần số f là


A.  f/h.


B.  hf2.


C.  hf.



D.  h/f.

Câu 12:  Một chùm sáng phức tạp bị phân tách thành các chùm sáng đơn sắc khi truyền qua lăng kính được gọi là hiện tượng

A.  tán sắc ánh sáng.  B.  giao thoa ánh sáng. C.  nhiễu xạ ánh sáng.  D.  tổng hợp ánh sáng đơn sắc.

Câu 13:  Thực hiện thí nghiệm Y-âng bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ. Khoảng cách giữa hai khe hẹp là a, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe hẹp đến màn quan sát là D. Nếu khoảng cách giữa hai vân sáng liền kề là i thì hệ thức nào dưới đây đúng?
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Câu 14:  Trong nguyên tử hiđrô, khi êlectrôn chuyển từ quỹ đạo P có mức năng lượng EP về quỹ đạo L có mức năng lượng EL thì nguyên tử phát ra một phôtôn có năng lượng đúng bằng


A.  EP + EL.

B.  EP.


C.  EL.



D.  EP – EL. 
Câu 15:  Bộ phận nào dưới đây có trong sơ đồ khối của một máy thu thanh vô tuyến đơn giản?


A.  Mạch phát sóng điện từ cao tần.

B.  Mạch biến điệu.


C.  Mạch tách sóng.



D.  Micrô.

Câu 16:  Sóng điện từ có bước sóng 45 m thuộc loại sóng


A.  trung.

B.  cực ngắn.

C.  dài.



D.  ngắn.

Câu 17:  Nếu tăng bước sóng của ánh sáng kích thích chiếu vào một tấm kim loại lên 2 lần thì công thoát của tấm kim loại đó 


A.  giảm 4 lần.

B.  tăng 2 lần.

C.  không đổi.


D.  giảm 2 lần.
Câu 18:  Hạt nhân 
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A.  27.


B.  40.


C.  13.



D.  14.

Câu 19:  Một mạch LC lí tưởng có C = 150 pF và L = 12 mH thì dao động điện từ của mạch có chu kì xấp xỉ bằng


A.  8,4.10-3 s.

B.  2,66. 102 s.

C.  8,4.10-6 s.


D.  2,7.10-4 s.

Câu 20:  Thực hiện thí nghiệm Y-âng bằng ánh sáng đơn sắc có màu vàng thì vân sáng trung tâm có màu


A.  tím.


B.  lục.


C.  vàng.


D.  đỏ.

Câu 21:  Cầu vồng bảy sắc được giải thích bằng hiện tượng


A.  tán sắc ánh sáng trắng.


B.  giao thoa ánh sáng trắng.


C.  quang điện trong.



D.  nhiễu xạ ánh sáng.

Câu 22:  Trong nguyên tử hiđrô, r0 là bán kính Bo. Khi êlectrôn đang chuyển động trên quỹ đạo M thì bán kính quỹ đạo là


A.  9r0.


B.  3r0.


C.  4r0.



D.  16r0.
Câu 23:  Thực hiện thí nghiệm Y-âng bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ. Khoảng cách giữa hai khe hẹp là a, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe hẹp đến màn quan sát là D. Vân sáng bậc 3 cách vân sáng trung tâm một đoạn


A.  
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Câu 24:  Một tấm kim loại có công thoát 6,625.10-19J thì có giới hạn quang điện là


A.  0,03 μm.

B.  0,6 μm.

C.  0,3 μm.


D.  0,03 mm.
Câu 25:  Một mạch LC lí tưởng có C = 5 nF và L = 0,2 mH. Biết điện áp cực đại giữa hai bản tụ là 6 V. Khi điện áp giữa hai bản tụ là 4 V thì cường độ dòng điện trong mạch có độ lớn xấp xỉ là


A.  0,01 A.

B.  0,04 A.

C.  0,03 A.


D.  0,02 A.

Câu 26:  Thực hiện thí nghiệm Y-âng bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,65 μm. Hai khe hẹp cách nhau 2 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe hẹp đến màn quan sát là 1,2 m. Trên màn quan sát, xét 5 vân tối liền kề, khoảng cách giữa 2 vân tối ngoài cùng là


A.  1,56 mm.

B.  0,39 mm.

C.  1,95 mm.


D.  0,78 mm.

Câu 27:  Thực hiện thí nghiệm Y-âng bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,6 μm. Hai khe hẹp cách nhau 2 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe hẹp đến màn quan sát là 1,2 m. Trên màn quan sát, vân sáng bậc 3 và vân tối thứ 5 ở khác phía so với vân sáng trung tâm cách nhau 


A.  1,08 mm.

B.  2,7 mm.

C.  1,62 mm.


D.  3,06 mm.

Câu 28:  Trong nguyên tử hiđrô, khi êlectrôn chuyển từ quỹ đạo N về quỹ đạo L thì nguyên tử phát ra phôtôn có bước sóng λ1. Khi êlectrôn chuyển từ quỹ đạo N về quỹ đạo M thì nguyên tử phát ra phôtôn có bước sóng λ2. Khi êlectrôn chuyển từ quỹ đạo M về quỹ đạo L thì nguyên tử phát ra phôtôn có bước sóng λ3. Hệ thức nào dưới đây đúng?


A.  
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Câu 29:  Tiến hành thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng bằng nguồn sáng phát ra ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ (380nm < λ < 760nm). Khoảng cách giữa hai khe là 1 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát 1 m. Trên màn quan sát, hai điểm A và B là hai vị trí hai vân sáng đối xứng với nhau qua vân sáng trung tâm, C cũng là vị trí vân sáng. Biết A, B, C cùng nằm trên một đường thẳng vuông góc với các vân giao thoa; AB = 6,6 mm và BC = 4,4 mm. Số vân sáng trong khoảng giữa hai điểm A, B (không kể các vân sáng tại A và B) là

A.  9.


B.  15.


C.  11.



D.  13.

Câu 30:  Tích điện cho một tụ điện có điện dung C đến khi điện tích trên một bản đạt cực đại Q0  (Q0 > 0 và được tính bằng đơn vị Cu-lông) rồi nối tụ với một cuộn cảm thuần có hệ số tự cảm L thay đổi được để tạo thành mạch dao động LC lí tưởng. Điều chỉnh L = L1 thì cường độ dòng điện cực đại trong mạch là 20 mA. Điều chỉnh L = L2 thì cường độ dòng điện cực đại trong mạch là 25 mA. Điều chỉnh L = 3L1 + 4L2 thì chu kì dao động điện từ của mạch là T (tính bằng giây). T xấp xỉ bằng

A.  740,8Q0.

B.  0,16Q0. 

C.  160,0Q0. 


D.  0,74Q0.
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MÔN VẬT LÝ - LỚP 12 – ĐỀ 3
Câu 1. Trong một mạch dao động LC lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C đang có dao động điện từ tự do với tần số f. Hệ thức đúng là
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Câu 2: Biểu thức điện tích trên tụ điện tại thời điểm t, trong một mạch dao động lí tưởng có dạng: 
[image: image44.wmf]0
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. Biểu thức cường độ dòng điện trong mạch tại thời điểm đó  là

              A. 
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Câu 3 : Mạch dao động gồm cuộn cảm L = 2 mH và một tụ xoay CX . Giá trị  của CX để chu kỳ riêng của mạch là 
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A. 
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Câu 4: Mạch dao động lý tưởng đang có dao động điện từ tự do, biểu thức điện tích q = 2.10-6cos(4.104t) C thì dòng điện cực đại qua cuộn cảm có giá trị     

      
A. 0,8 A. 

B. 80 mA. 

C. 0,8 mA. 

D. 8 mA. 

Câu 5: Khung dao động điện từ gồm một cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L = 0,1 H và tụ điện có điện dung C = 10 (F. Dao động điện từ trong khung là dao động điều hoà với cường độ dòng điện cực đại I0 = 0,05 A. Cường độ dòng điện trong mạch lúc điện tích trên tụ có giá trị q = 30 (C là
 

            A. 4A
                   
B.  0,4A
     
C. 0,004A.                
D.  0,04 A.

Câu 6): Mạch dao động lý tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L không đổi và có tụ điện có điện dung C thay đổi được. Khi 
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 thì tần số dao động riêng của mạch bằng 30 kHz và khi 
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 thì tần số dao động riêng của mạch bằng             


A. 50 kHz

B. 24 kHz      

C. 70 kHz

D. 10 kHz

Câu 7: Khi sóng điện từ lan truyền trong không gian thì véctơ cường độ điện trường và véctơ cảm ứng từ có phương

A. song song nhau và song song với phương truyền sóng.

B. vuông góc nhau và vuông góc với phương truyền sóng.

C. song song nhau và vuông góc với phương truyền sóng.

D. vuông góc nhau và song song với phương truyền sóng.

Câu 8 : Phát biểu nào sau đây là không đúng khi nói về điện từ trường?

A. Khi một điện trường biến thiên theo thời gian, nó sinh ra một từ trường.

B. Điện trường xoáy là điện trường có các đường sức là những đường cong không khép kín.

C. Khi một từ trường biến thiên theo thời gian, nó sinh ra một điện trường xoáy.

D. Điện từ trường có các đường sức từ bao quanh các đường sức điện. 

Câu 9: Trong sơ đồ khối của một máy phát sóng vô tuyến đơn giản không có bộ phận nào dưới đây ?          

A. Mạch phát sóng điện từ.


B. Mạch biến điệu.


          
C. Mạch tách sóng.

           

D. Mạch khuếch đại.

Câu 10: Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng

A. chỉ có một bước sóng xác định trong khoảng  từ 0,38 (m đến 0,76 (m.    

B. có một màu nhất định và không bị tán sắc khi truyền qua lăng kính.   

C. không bị khúc xạ khi truyền qua lăng kính.     
D. chỉ bị tán sắc khi truyền qua lăng kính.

Câu 11: Nguyên nhân gây ra hiện tượng tán sắc ánh sáng Mặt Trời trong thí nghiệm của Newton là

A. góc chiết quang của lăng kính trong thí nghiệm chưa đủ lớn.

B. chiết suất của lăng kính đối với các ánh sáng đơn sắc khác nhau là khác nhau.

C. bề mặt của lăng kính trong thí nghiệm không nhẵn.

D. chùm ánh sáng Mặt Trời đã bị nhiễu xạ khi đi qua lăng kính.

Câu 12: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng với ánh sáng đơn sắc có bước sóng (, gọi a là khoảng cách giữa hai khe hẹp, D là khoảng cách từ hai khe đến màn hứng vân giao thoa. Khoảng cách giữa hai vân sáng, hoặc hai vân tối liên tiếp trên màn được tính theo công thức nào sau đây?

         A. i = [image: image57.wmf]D

a

l

.

B. i =  [image: image58.wmf]a

D

l

.

C.  i =[image: image59.wmf]D

a

l

.

D.  i =[image: image60.wmf]a

D

l

.

Câu 13: Hai khe Y-âng cách nhau 3mm được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,60 (m. Các vân giao thoa được hứng trên màn cách hai khe 2m. Tại điểm M cách vân trung tâm 1,2mm có

          A. vân tối thứ 4

B. vân sáng bậc 5
C. vân sáng bậc 4
D. vân sáng bậc 3

Câu 14: Khi thực hiện giao thoa ánh sáng với các ánh sáng đỏ, vàng, tím. Hình ảnh giao thoa của ánh sáng nào có khoảng vân nhỏ nhất và lớn nhất? Chọn câu trả lời đúng theo thứ tự.


A. Tím, vàng.

B.  Vàng, tím.

C.  Đỏ, tím.

D.  Tím, đỏ.

Câu 15: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sán , biết khoảng cách giữa hai khe hẹp là 1mm, ánh sáng đơn sắc có bước sóng (. Ban đầu, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe (mặt phẳng P) đến màn quan sát E là D và tại một điểm M trên màn E cách vân sáng trung tâm O một đoạn 5,25mm người ta thấy có vân sáng bậc 5. Giữ cố định mặt phẳng P, di chuyển từ từ màn E dọc theo phương vuông góc với mặt phẳng P và theo hướng ra xa P dần thì thấy tại điểm M lần lượt xuất hiện vân tối lần thứ nhất rồi sau đó lại xuất hiện vân tối lần thứ hai. Khi tại điểm M xuất hiện vân tối lần thứ hai thì màn E đã di chuyển được một đoạn 0,75m so với vị trí ban đầu. Giá trị của ( là

                A. 0,38 (m. 

B. 0,45 (m.

C. 0,56 (m.

D. 0,6 (m.

Câu 16: Trong thí nghiệm Young, biết a = 1 mm và D = 2 m. Chiếu đồng thời hai bức xạ đơn sắc có bước sóng λ1 = 0,6 µm và λ2 = 0,7 µm vào khe S thì thấy trên màn có những vị trí vân sáng của hai bức xạ trùng nhau gọi là vân trùng. Khoảng cách nhỏ nhất giữa hai vân trùng nhau là           

            A.7,4 mm 
 
B.8,4 mm

C.8,6 mm               
D.7,2 mm

Câu 17: Trong thí nghiệm của Young về giao thoa ánh sáng, hai khe S1 và S2 được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng (. Khoảng cách giữa hai khe là 0,8 mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là 2 m. Người ta đo được khoảng cách giữa 6 vân sáng liên tiếp trên màn là 6 mm. Biết tại 2 điểm M và N trên màn, khác phía nhau so với vân sáng trung tâm và cách vân sáng trung tâm lần lượt là 3 mm và 13,2 mm. Trong khoảng cách từ M đến N có bao nhiêu vân sáng?



        
A. 14


B. 19


C. 20


D. 8.
Câu 18: Quang phổ vạch được phát ra khi


A.  nung nóng một chất khí ở áp suất thấp.             C.  nung nóng một chất rắn, lỏng hoặc chất khí.

B. nung nóng một chất khí ở điều kiện tiêu chuẩn.  D.  nung nóng một chất lỏng hoặc chất khí.
Câu 19: Tác dụng nổi bật nhất của tia hồng ngoại là


A. ion hoá môi trường.            


B. tác dụng nhiệt.        

C.  khả năng đâm xuyên.        


D.  làm phát quang các chất.

Câu 20: Tia X có bước sóng   
A. lớn hơn tia hồng ngoại.
       



B.  nhỏ hơn tia tử ngoại.

C. lớn hơn tia tử ngoại.
                  


D.  không thể đo được.

Câu 21: Hiện tượng nào dưới đây là hiện tượng quang điện?

A. Êlectron bật ra khỏi kim loại bị nung nóng.
B. Êlectron bật ra khỏi kim loại khi có ion đập vào.

C. Êlectron bị bật ra khỏi mặt kim loại khi bị chiếu sáng.

D. Êlectron bị bật ra khỏi một nguyên tử khi va chạm với một nguyên tử khác.
Câu 22: Một kim loại có công thoát là 2,5eV. Tính giới hạn quang điện của kim loại đó:


A. 0,4969
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B. 0,649
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C. 0,325
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D. 0,229
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Câu 23: Hiện tượng quang điện trong là hiện tượng 

A. bứt êlectron ra khỏi bề mặt kim loại khi bị chiếu sáng.

B. giải phóng êlectron ra khỏi mối liên kết trong chất bán dẫn khi bị chiếu sáng.

C. giải phóng êlectron ra khỏi kim loại bằng cách đốt nóng.

D. giải phóng êlectron ra khỏi một chất bằng cách bắn phá ion.

Câu 24: Biết bán kính Bo là r0 = 5,3.10–11  m. Quỹ đạo dừng của êlectron của một nguyên tử hiđrô ở trạng thái kích thích có bán kính là 132,5.10–11  m. Đó là 


A. quỹ đạo O.

B.  quỹ đạo M.

C.  quỹ đạo N.

D.  quỹ đạo L.

Câu 25: Theo nhà vật lí Bohr, ở trạng thái bình thường (trạng thái cơ bản) thì nguyên tử hiđrô
A. có năng lượng cao nhất, êlectron chuyển động trên quỹ đạo K.

B. có năng lượng thấp nhất, êlectron chuyển động trên quỹ đạo L.

C. có năng lượng thấp nhất, êlectron chuyển động trên quỹ đạo K.

D. có năng lượng cao nhất, êlectron chuyển động trên quỹ đạo L.

Câu 26: Chọn phát biểu sai về hiện tượng quang – phát quang? 

A. Tần số của ánh sáng huỳnh quang bao giờ cũng lớn hơn tần số của ánh sáng kích thích. 

B. Có hai trường hợp huỳnh quang và lân quang.    
C. Chỉ có thể giải thích bằng thuyết lượng tử ánh sáng.        
D. Là hiện tượng một chất hấp thụ ánh sáng có bước sóng này và phát ra ánh sáng có bước sóng khác. 
Câu 27. Nguyên tử hiđrô chuyển từ trạng thái dừng có năng lượng En = -1,5 eV sang trạng thái dừng có năng lượng Em = -3,4 eV. Bước sóng của bức xạ mà nguyên tử hiđrô phát ra xấp xỉ bằng


A. 0,654.10-7m.
     
B. 0,654.10-6m.  

C. 0,654.10-5m.  
D. 0,654.10-4m.

Câu 28: Gọi λα và λβ và lần lượt là  bước sóng của 2 vạch khi electron chuyển từ quĩ đạo M về quĩ đạo L và từ quĩ đạo N về quĩ đạo L (dãy Banme). Gọi λ1 là bước sóng của vạch đầu tiên trong dãy Pasen (ứng với electron chuyển từ quĩ đạo N về quĩ đạo M). Hệ thức liên hệ giữa λα , λβ , λ1 là
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B.  λ1 = λα + λβ           

C. λ1 = λα - λβ                D. [image: image68.wmf]1
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Câu 29: Hạt nhân 
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   A. 27 prôtôn và 33 nơtron.     




B. 60 prôtôn và 33 nơtron.   

  C. 27 prôtôn và 60 nơtron.      




D. 33 prôtôn và 27 nơtron.
Câu 30. Một vật có khối lượng nghỉ m0 chuyển động với tốc độ v sẽ có động năng bằng
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